KIẾN TRÚC XANH VIỆT NAM: TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Từ khi con người biết làm nhà để ở, đã biết lợi dụng những thuận lợi của thiên nhiên, khí hậu, nhưng Kiến trúc Khí hậu / Kiến trúc sinh khí hậu thực sự ra đời từ khi anh em Olgyay cho ra đời cuốn sách “Tiếp cận sinh khí hậu vào kiến trúc (Bioclimatic Approach to Architecture)” cách đây khoảng 60 năm. Kiến trúc sinh thái (Ecologic Architecture ) được đề cập đến từ những năm 90 (TK20) khi môi trường và hệ sinh thái trái đất có dấu hiệu suy thoái nghiêm trọng do sự phát triển của văn minh loài người với quá trình đô thị hóa diến ra mãnh liệt trên tất cả các quốc gia. Cũng thời gian đó ba tổ chức quốc tế (IUCN/UNEP/WWI) cảnh báo về sự tồn tại không bền vững của loài người và lần đầu tiên đưa ra định nghĩa “Phát triển bền vững là sự nâng cao chất lượng đời sống con người trong lúc đang tồn tại, trong khuôn khổ đảm bảo của các hệ thống sinh thái”. Nhưng từ sau Hội nghị thượng đỉnh Trái đất về môi trường và phát triển tại Rio de Janeiro, Brazin năm 1992, đã thông qua “Chương trình nghị sự 21 (Agenda 21)”  thì các nước trên thế giới mới đề ra các Chương trình nghị sự 21của nước mình, như là Chiến lược để Phát triển bền vững của mỗi quốc gia (Chính phủ Việt Nam ban hành “Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam – Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam” năm 2007). 
Trong bối cảnh đó, có lẽ do nhận thấy khái niệm Kiến trúc sinh thái  chưa thật hoàn thiện, chưa bao hàm hết những nội dung cần thiết và cấp bách, nên cuối những năm 90 (TK20) một số cuốn sách viết về “Kiến trúc bền vững (Sustainable Architecture)” ra đời [1,2]. Cũng trong thời gian này một làn sóng mới trong việc nhìn nhận, đánh giá các công trình xây dựng xuất hiện, sau đó đã nhanh chóng phát triển thành một phong trào rộng lớn và ngày nay được coi là Cuộc cách mạng mới trong lĩnh vực xây dựng. Đó là “Cuộc cách mạng Công trình xanh (Green Building Revolution)” [11]. Khoảng từ năm 2000 thuật ngữ Kiến trúc bền vững được đồng nhất với thuật ngữ “Kiến trúc xanh (Green Architecture)”, một mặt vì khái niệm “xanh” ngắn gọn, hình tượng, cảm xúc tốt về sự đẹp đẽ hoàn thiện, mặt khác thể hiện sự thống nhất hành động giữa người thiết kế (Kiến trúc sư) và hoạt động đánh giá chất lượng công trình của phong trào Công trình xanh [3].
Tóm lại, hoạt động của con người gây ra sự suy thoái các hệ sinh thái Trái đất, sự xuống cấp trầm trọng của môi trường, gây ra BĐKH, ngăn trở sự Phát triển bền vững. Kiến trúc bền vững / Kiến trúc xanh là thiết kế kiến trúc góp phần, cùng với nhiều lĩnh vực khác, tạo ra các Công trình xanh. Khái niệm  Xanh là hình tượng hóa khái niệm Bền vững. Xanh chính là Bền vững về sinh thái, về môi trường, về năng lượng, về tài nguyên và về môi trường sống của con người bên trong và bên ngoài công trình xây dựng.  Nói ngắn gọn, Kiến trúc bền vững / Kiến trúc xanh là công việc thiết kế kiến trúc để góp phần tạo ra các tòa nhà xanh [9].
I- Bàn về tiêu chí đánh giá Kiến trúc xanh
Theo định nghĩa Wikipedia: “Tiêu chí là tính chất, dấu hiệu để dựa vào mà phân biệt một vật, một khái niệm, để phê phán đánh giá”, “là cơ sở của một phê phán” .  Trên thế giới chưa ở đâu đề xuất một hệ thống Tiêu chí riêng để đánh giá KTX, mà chỉ đề xuất các mục tiêu (Objective), phương pháp và chỉ dẫn thiết kế theo các xu hướng kiến trúc sinh thái, môi trường, năng lượng, thích ứng khí hậu, đồng thời giới thiệu các giải pháp đã được tổng kết thành cái gọi là “Công nghệ xanh”, “Giải pháp xanh”, nhằm chỉ dẫn, gợi ý cho người thiết kế trong quá trình sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế của từng dự án. Trong bài báo nhỏ này, chúng tôi sử dụng thuật ngữ Tiêu chí theo nghĩa là những mục tiêu mà người thiết kế kiến trúc phải nhắm tới để đạt được.

Để đánh giá và cấp chứng chỉ các Công trình/ Tòa nhà đạt các cấp độ Xanh thì Tiêu chí là chưa đủ. Đánh giá Công trình xanh (CTX) cần một Hệ thống đánh giá (The Green Building Rating Systems) hay còn được gọi là Công cụ (GB Rating Tools), bao gồm các  Hạng mục (Categories- tương đương với các Tiêu chí). Mỗi Hạng mục lại có một số Tín chỉ (Credits) với các nội dung cụ thể và được tính điểm. Hệ thống đánh giá đầu tiên xuất hiện tại Anh năm 1990, được gọi là “Phương pháp đánh giá môi trường / Environmental Assessment Method – BREEAM”, vì vậy nó chưa thật hoàn chỉnh. Năm 1995 ở Mỹ đưa ra Hệ thống đánh giá LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), được đánh giá cao, có nhiều nước trên thế giới phát triển áp dụng. Kèm theo Hệ thống đánh giá còn có Hệ thống phân cấp trao Chứng chỉ CTX. 
II- Hệ thống đánh giá công trình xanh các nước trên thế giới

Tất cả các Hệ thống đánh giá CTX thế giới đều thừa nhận các nội dung chủ yếu như trong định nghĩa về Công trình xanh của Hội đồng Công trình Xanh Mỹ (USGBC) gồm 5 lĩnh vực (hay tiêu chí chủ yếu). Năm tiêu chí đó là:
1. Địa điểm bền vững / Sustainable Sites;
2.  Hiệu quả sử dụng nước / Water Efficiency;
3.  Hiệu quả năng lượng / Energy Efficiency;
4.  Vật liệu và tài nguyên / Materials & Resources;
5.  Chất lượng môi trường trong nhà / Indoor Environment Quality.
Năm lĩnh vực trong các Hệ thống đánh giá CTX đã đáp ứng tất cả các đòi hỏi cấp bách của Môi trường và sinh thái thế giới đầu TK 21, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của nhân loại trong tương lai. Một số nước nêu thành 9 tiêu chí như Green-Star của Australia hay EEWH của Đài Loan (Đài Loan có 4 “Tiêu chí lớn” và 9 “Tiêu chí nhỏ”), chỉ là chi tiết hóa một số nội dung trong 5 Tiêu chí trên. Một vài nước thêm Tiêu chí “Quản lý” công trình (Australia, Lotus của Việt Nam) [4,5,6,7,8]. 

Dưới đây chúng tôi dẫn ra những nội dung chính trong Hệ thống đánh giá LEED, phiên bản cho các công trình mới và cải tạo lớn tháng 10/2005: 

Tiêu chí 1: Địa điểm bền vững (Sustainable Sites), gồm các nội dung như: Chọn địa điểm: Tránh phát triển không phù hợp và giảm tác động môi trường do đặt công trình lên địa điểm, giảm áp lực môi trường lên đất chưa phát triển; Bảo vệ lớp đất màu; Mật độ phát triển hợp lý (giữa đất xây dựng và đất tự nhiên) và kết nối cộng đồng; Tiếp cận giao thông công cộng, có chỗ cho xe đạp; Bảo vệ và khôi phục môi trường sống; Không gian mở (open space) tối đa; Hạn chế phá vỡ nước ngầm, quản lý nước mưa; Chống “Hiệu ứng đảo nhiệt đô thị”, giảm tối thiểu tác động vi khí hậu đời sống con người và thú hoang dã; Giảm ô nhiễm ánh sáng.

Tiêu chí 2: Hiệu quả nguồn nước (Water Efficiency), gồm các nội dung: Hạn chế dùng nước sạch tưới cây trong sân vườn, dùng nước mưa, nước xám; Giảm tiêu thụ nước sạch; Có hồ giữ nước mưa, kiếm soát nước mưa; Sử dụng công nghệ xử lý nước.

Tiêu chí 3:  Năng lượng và khí quyển (Energy & Atmosphere),gồm các nội dung: Tòa nhà và các hệ thống sử dụng năng lượng ở mức tối thiểu, tối ưu hóa các thiết bị năng lượng; Không sử dụng máy ĐHKK có chất làm mát gốc CFC; Sử dụng năng lượng xanh, năng lượng tái tạo tái chỗ; Giảm năng lượng hệ thống ĐHKK.

Tiêu chí 4:  Vật liệu và tài nguyên (Materials & Resources), gồm nội dung: Lưu giữ, thu gom, quản lý chất thải xây dựng; Tái sử dụng cấu kiện, vật liệu; Sử dụng vật liệu địa phương;  Sử dụng vật liệu và sản phẩm có nguồn gốc từ gỗ.

Tiêu chí 5:  Chất lượng môi trường trong nhà (Indoor Environment Quality),gồm các nội dung: Thông gió tự nhiên và thông gió cơ khí; Kiếm soát khói thuốc; Sử dụng vật liệu ít phát thải (sơn, đồ gỗ, composite, thạch cao…); Ánh sáng nhân tạo đủ, kiếm soát hệ thống chiếu sáng; Môi trường vi khí hậu tiện nghi; Môi trường âm thanh tiện nghi; Chiếu sáng tự nhiên 75% không gian; tầm nhìn 90% không gian.
Tiêu chí 6: Sáng tạo (Innovation): có các sáng tạo trong thiết kế. 

Tổng số 69 điểm. Phiên bản LEED-2009 đã đổi thành 100 + 10 điểm 

Việc xây dựng Tiêu chí Kiến trúc xanh từ các Tiêu chí CTX là hoàn toàn đúng đắn và hợp lý, vì như đã nói trên, CTX là sản phẩm của thiết kế Kiến trúc Xanh. Tuy nhiên có một số nội dung của Tiêu chí CTX là mở rộng cho các lĩnh vực thiên về kỹ thuật xây dựng, vật liệu xây dựng và công nghệ xử lý môi trường, công nghệ năng lượng mới, mà người thiết kế kiến trúc chủ yếu cộng tác với các chuyên gia khác để áp dụng. Vì vậy chúng tôi kiến nghị nên quy thành 4 tiêu chí Kiến trúc xanh, là:
1. Tiêu chí 1: Sinh thái của địa điểm xây dựng;

2. Tiêu chí 2:  Hiệu quả năng lượng và bảo vệ môi trường;

3. Tiêu chí 3:  Hiệu quả nước và vật liệu, tài nguyên;

4. Tiêu chí 4:  Chất lượng môi trường trong nhà.

Tiêu chí về sáng tạo không cần đưa vào, bởi vì bản chất thiết kế kiến trúc là sáng tạo. Người thiết kế cần nhiều sáng tạo để đạt được nhiều nhất các nội dung của các Tiêu chí đề ra.
III- Tiêu chí đánh giá Kiến trúc xanh Việt Nam

Khi xây dựng Tiêu chí KTX Việt Nam, chúng ta cần quan tâm những đặc điểm khác biệt mang tính đặc thù của Việt Nam so với các quốc gia khác. Những khác biệt đó là.
1-  Đặc điểm kinh tế, năng lượng của Việt Nam

 Nền kinh tế của ta thấp hơn rất nhiều so với thế giới, chỉ “vừa bước khỏi ngưỡng nghèo của thế giới” với thu nhập đầu người bình quân trên 1000 USD, trong khi các nước phát triển hơn chúng ta 30 – 50 lần. Bên cạnh đó, cũng giống như nhiều nước đang phát triển, sự phân bố tài sản có tỷ lệ chênh lệch rất cao. Một thực tế là phần lớn dân đô thị không có điều kiện thoải mái sử dụng các thiết bị gia dụng đắt tiền, như máy Điều hòa không khí.  

Cùng với kinh tế, điện năng của chúng ta vừa nhỏ bé, vừa thiếu trầm trọng không chỉ hiện nay, mà còn cả trong một tương lai xa. 

Việc sử dụng năng lượng trong các công trình xây dựng cũng khác nhau rất lớn. Phần lớn các nước phát triển Âu, Mỹ đều nằm ở vĩ độ khá cao (40 – 50o), thuộc vùng khí hậu ôn hòa và lạnh. Tại đây vấn đề sưởi ấm và chiếu sáng trong mùa đông là quan trọng. Những ngày này, không chỉ nhiệt độ ngoài nhà khá thấp (-10, -30oC)  mà ngày rất ngắn, 8, 9 giờ mới sáng, 3, 4 giờ chiều đã tối. Theo Katashi Matsunawa, Giám đốc Nikken Sekkei Tokyo, năng lượng dùng cho hệ thống ĐHNĐ trong các tòa nhà văn phòng là 47,2% (cả sưởi ấm và thông thoáng) và cho chiếu sáng là 32,3% , tổng cộng chiếm 79,5% [4].  Còn theo nghiên cứu của UB năng lượng của Hội đồng châu Âu tỷ lệ năng lượng dùng cho sưởi ấm tới 52% và chiếu sáng là 13%. Tại Hà Nội, theo một điều tra sơ bộ năng lượng sử dụng trong các tòa nhà văn phòng cao tầng, tỷ lệ năng lượng tương ứng là 36% cho ĐHKK và 11% cho chiếu sáng. 

Điều này dẫn đến hệ quả là cần khai thác tối đa những thuận lợi của điều kiện tự nhiên, nhờ đó giảm tối thiểu những thiết bị tốn nhiều năng lượng. Tuy nhiên, những giải pháp cho vấn đề này không giống nhau, thậm chí trái ngược nhau. Nếu "The Gherkin" (Quả dưa chuột), hình 1 - tòa nhà chọc trời ở London (Anh) được đánh giá cao, được coi là một trong 10 công trình ấn tượng nhất của thập kỷ đầu TK 21 (do KTS Norman Foster thiết kế, hoàn thành xây dựng năm 2004), thì Cao ốc liên cơ quan Đà Nẵng (hình 2) sẽ là tòa nhà tiêu tốn năng lượng lớn vì có chúng cùng kiểu cách nhưng nằm ở hai miền có khí hậu khác biệt rất lớn, điều này sẽ được phân tích thêm trong đặc điểm thứ hai.
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Hình 1- Tòa tháp “Quả dưa chuột” ở London   
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Hình 2- Tòa tháp liên cơ quan Đà Nẵng


2- Đặc điểm khí hậu nhiệt đới và tính quen khí hậu của người Việt Nam

 Đặc điểm thứ hai là về khí hậu. Việt Nam nằm trọn trong vùng nhiệt đới (~8,30 đến ~ 23,30o B) nên BXMT rất cao quanh năm. Lợi thế gần biển – giống như một máy điều hòa nhiệt độ nhân tạo - làm cho nhiệt độ bên ngoài mùa nóng không quá cao (trừ miền lãnh thổ chịu ảnh hưởng của Phơn Trường Sơn), và luôn ẩm ướt. Ban đêm không khí gần như là mát mẻ, dễ chịu.  Điều này cho phép tận dụng tối đa không khí tự nhiên, giảm tối thiểu sử dụng ĐHKK. 

Chính vì vậy, một cao ốc có mặt bằng hình tròn, đóng kín bằng vỏ bao che kính, mọi hướng đều giống nhau như trên hình 2, rõ ràng sẽ bất lợi vì phải nhận nhiều nhiệt của bức xạ mặt trời (BXMT), nhất là các hướng Đ, T, TN, TB. Dù có sử dụng kính bức xạ nhiệt thấp (Low-e Glass) công trình  vẫn phải nhận nhiệt mặt trời cả ngày và quanh năm trên tất cả các hướng. Nhiệt tích lũy suốt ngày do “hiệu ứng nhà kính”, làm tăng thêm tải trọng lạnh (để khử lượng nhiệt có thêm), đồng thời sẽ xẩy ra sự “mất lạnh” của hệ thống ĐHKK do khả năng cách nhiệt của cửa kính kém xa so với kết cấu tường đặc.  

Người Việt Nam do sống hàng ngàn năm trong khí hậu nóng ẩm nhiệt đới, tạo ra những thói quen và khả năng thích ứng hoàn toàn khác với người dân các vùng khí hậu ôn hòa, lạnh, thậm chí cả với vùng nóng khô. Rõ rệt nhất là  người Việt Nam quen sống trong điều kiện độ ẩm cao. Nếu độ ẩm 60% nhiều nước coi là lý tưởng thì người Việt coi là quá khô. Độ ẩm 90% trong ngày nóng người Việt có thể chấp nhận được với điều kiện phải có gió mát. Nhiệt độ không khí cao kèm độ ẩm lớn  tạo nên thói quen của người Việt là luôn cần thông gió có vận tốc – thông gió  ngang / thông gió xuyên phòng. Điều này người xứ mát/ lạnh và nóng khô không hiểu được ! Và quạt là dụng cụ không thể thiếu trong nhà người Việt, từ khi chỉ có quạt mo, quạt nan, quạt giấy… Ngày nay cần phải coi quạt điện như là “thành phần tự nhiên” trong nhà, nhất là do nó chỉ tiêu tốn ít năng lượng, khác xa với ĐHKK. Vì vậy khi đánh giá tiện nghi nhiệt cần phải xét đến tính thích nghi và thích ứng khí hậu của người VN.

Từ những phân tích trên, ta thấy rõ,  muốn công trình  giảm bớt phần năng lượng tiêu thụ (khoảng 30 – 40%) để làm mát bằng hệ thống ĐHKK, cần lợi dụng nhiều nhất không khí tự nhiên kết hợp sử dụng quạt điện. Không khuyến khích dùng ĐHKK, bởi nó không chỉ tiêu tốn nhiều năng lượng, mà còn làm tăng thêm “Hiệu ứng đảo nhiệt đô thị (Urban Heat Island Effect)” và có thể gây “Hội chứng bệnh nhà đóng kín (sick building syndrome)”, có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người trong nhà. 

Trên các hình 3,4,5 giới thiệu cách phân tích khí hậu 3 thành phố Việt Nam theo phương pháp sinh khí hậu (SKH). Mỗi chấm trên biểu đồ là thời tiết (đánh giá theo nhiệt độ và độ ẩm) xuất hiện tại 1 giờ trong năm. Có tổng số 8760 chấm. Các số liệu khí hậu được cung cấp và phân tích theo ASHRAE 2005 do Météonorm (Bộ Năng lượng MỸ) thực hiện. Theo đó, số giờ thời tiết nằm trong vùng tiện nghi chiếm từ 1,9% (Hà Nội và TP Hồ Chí Minh) đến 6,6% (Đà Nẵng) số giờ trong một năm. Kết luận này chỉ cần quan sát, chưa cần nghiên cứu cũng nhận thấy là không phù hợp thực tế. Nếu đưa vùng tiện nghi chấp nhận của người Việt Nam theo nghiên cứu [12] thì “vùng thời tiết tiện nghi chấp nhận” được mở rộng đáng kể, từ 46,6% số giờ / năm cho Hà Nội, tới 79,5% và 85,4% số giờ / năm tương ứng cho TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. 
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	Hình 3- Phân tích SKH Hà Nội: Theo ASHRAE 2005: 1,9% (167h) tiện nghi, Theo RD 42-04: 46,6% (4082h) tiện nghi
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	Hình 4- Phân tích SKH Đà Nẵng: TheoASHRAE 2005: 6,6% (578h) tiện nghi, Theo RD 42-04: 85,4% (7481h)  tiện nghi
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	Hình 5- Phân tích SKH TP Hồ Chí Minh:Theo ASHRAE 2005: 1,9% (167h)  tiện nghi, Theo RD 42-04: 79,5% (6964h) tiện nghi


Chú ý rằng “vùng tiện nghi chấp nhận” chúng tôi áp dụng là không phải là vùng tiện nghi hoàn toàn, từ cảm giác hơi lạnh đến cảm giác hơi nóng, với điều kiện giới hạn trên có sử dụng quạt để tạo được vận tốc gió khoảng 1m/s. Quan sát thực tế nhận thấy, một số nhà hàng tại Đà Nẵng không sử dụng tường bao che kín (đặc) vẫn có thể sử dụng thoải mái quanh năm.

Khi thiết kế công trình theo quan điểm thích ứng và thích nghi khí hậu của người Việt Nam, cần tổ chức không gian để đón được không khí ngoài nhà dễ chịu từ ~50% đến 90% thời gian một năm, tùy theo từng vùng, kết hợp với gió tự nhiên hoặc quạt máy, sẽ không cần sử dụng ĐHKK, khi đó công trình sẽ có hiệu quả năng lượng, giảm bớt đáng kể việc làm mát bằng thiết bị tốn nhiều năng lượng. 

Giải pháp thiết kế trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh giới thiệu trên hình 6 chúng tôi coi là giải pháp sáng tạo hợp lý theo quan điểm thiết kế này: các lớp học mở rộng theo hướng chếch B-N để đón khí mát thiên nhiên, giảm bớt bức xạ mặt trời; sân nhiều cỏ xanh tạo không khí mát mẻ và trong lành cho toàn khu. Một trường học như vậy không cần đến ĐHKK.
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	Hình 6-  Phương án thiết kế trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh (Dự án được trao giải nhất) 


Hình 7 giới thiệu một số giải pháp kiến trúc mang phong cách vùng nhiệt đới với các kết cấu che nắng (Group 8), sân xanh và cây xanh (The Interlacs Singapore) và giảm “phơi nắng” bằng những cách tạo sáng / tối trên mặt đứng.

Việt nam có 54 dân tộc. mỗi dân tộc có điều kiện lao động riêng, lối sống riêng, phong tục, tập quán riêng, dẫn đến tâm lý, tính cách con người, quan niệm sống, cách giao tiếp, cách ăn ở khác nhau. Thiết kế công trình  phải tôn trọng và sáng tạo những không gian này. Ví dụ nơi đặt bàn thờ trong không gian ở;  không gian cho các cụ uống trà, ngắm hoa lá, chim cảnh và bàn thế sự. Cái sân, dàn hoa không những gắn bó lâu đời trong ngôi nhà người Việt, là nơi chơi đùa, gặp gỡ của thanh thiếu niên, … mà còn rất quan trọng và cần thiết trong khí hậu nhiệt đới ẩm ướt (để phơi phóng thực phẩm, đồ đạc, tránh ẩm mốc, hư hỏng). Người Nhật Bản coi “không gian nửa kín/ nửa hở” là “không gian năng lượng zêrô” và coi mỗi lần giao tiếp, gặp gỡ là một lần “nạp thêm năng lượng”. Điều thú vị là, khi tạo lập được các không gian có tính dân tộc này, không những nâng cao cuộc sống tinh thần của người sử dụng, mà còn nâng cao hiệu quả về năng lượng và chất lượng môi trường sống trong nhà. Sân xanh, hiên xanh là nơi đón gió mát, mở rộng tầm nhìn, nơi thở hít, thể dục giữa giờ, thư dãn sau vài giờ làm việc, nơi giao tiếp, ngắm nhìn và chăm sóc cây cảnh v.v. Đây chính là “kiến trúc thích ứng khí hậu truyền thống Việt Nam” cần được khai thác trong kiến trúc hiện đại. Tiếc rằng, các chung cư cao tầng hiện đại nước ta đã giảm tối thiểu những không gian này, còn các cao ốc văn phòng gần như không có!
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	Hình 7- Kiến trúc mang phong cách nhiệt đới, dân tộc: Kết cấu che nắng (Group8), 

 Sân xanh (Interlacs, Singapore) và Tạo sáng / tối giảm phơi nắng 


Bên cạnh đó, trong thế giới ngày nay khoa học và công nghệ  có những bước tiến không tính bằng thế kỷ, mà bằng thập kỷ. Nếu kiến trúc không có tầm nhìn xa, công trình có thể phải cải tạo, sửa chữa chỉ sau vài chục năm, trong khi niên hạn sử dụng của chúng là hàng trăm năm. Chính ở đây Norman Foster đã nhấn mạnh tính thích ứng của kiến trúc với công nghệ để tạo ra sự bền vững của kiến trúc.  Khoa học, công nghệ tạo ra vật liệu mới, khả năng mới, giải pháp mới để khai thác, sử dụng và cải tạo tự nhiên, để thu nhận năng lượng vô hạn của tự nhiên, để biến những phế thải thành hữu dụng. Chính khoa học và công nghệ cũng có góp phần vào những đặc điểm của tính dân tộc trong kiến trúc, góp phần tạo ra phong cách kiến trúc.  Tuy đây là một Tiêu chí quan trọng trong kiến trúc hiện đại, nhưng có thể được xem xét lồng ghép trong các tiêu chí khác, không đưa thành tiêu chí riêng.  

Như vậy, nếu chỉ lấy các Tiêu chí CTX làm Tiêu chí KTX sẽ là không đầy đủ, là chưa hoàn thiện. Đề xuất của chúng tôi là các tiêu chí Kiến trúc xanh Việt Nam phải tạo ra “Văn hóa kiến trúc Việt Nam thế kỷ 21” [10] với 4 nội dung chủ yếu sau đây (mô hình giới thiệu trên hình 8):
(1) Kiến trúc xanh đáp ứng đòi hỏi của thế giới TK 21: Phát triển bền vững của Trái đất TK 21; 

(2) Thích ứng với khí hậu nhiệt đới ẩm Việt Nam, tạo thành phong cách Kiến trúc nhiệt đới Việt Nam (Vietnam Tropical Architectural Style);

(3)  Kết hợp với các Giá trị kiến trúc  truyền thống của các dân tộc Việt Nam.

(4)  Áp dụng hợp lý, sáng tạo các công nghệ, kỹ thuật tiến tiến hiện đại. 

       







Hình 8- Mô hình định nghĩa KTX Việt Nam = Văn hóa Kiến trúc Việt Nam TK 21

Chúng tôi đề xuất 6 tiêu chí KTX  Việt Nam. Mỗi tiêu chí cần đưa ra các nội dung (Tiêu chí nhỏ) phù hợp với các đặc điểm riêng của nước ta đã được nêu ở trên, sau này cần được phân tích kỹ lưỡng để đưa vào các Chỉ dẫn thiết kế, kèm theo các Tiêu chí KTX. 

6 TIÊU CHÍ KIẾN TRÚC XANH VIỆT NAM: 

Tiêu chí 1:  Bảo tồn hệ sinh thái, bảo đảm địa điểm bền vững. Ký hiệu ST(25%)

Tiêu chí 2:  Năng lượng và Môi trường. Ký hiệu NL   (25%)

Tiêu chí 3: Bảo tồn tài nguyên (nước và vật liệu). Ký hiệu TN  (10%)

Tiêu chí 4: Chất lượng môi trường trong nhà. Ký hiệu MT  (15%)

Tiêu chí 5: Phong cách kiến trúc nhiệt đới ẩm. Ký hiệu NĐ   (15%)

Tiêu chí 6: Giá trị kiến trúc dân tộc. Ký hiệu DT  (10%)

Để động viên, khuyến khích người thiết kế kiến trúc thực hành kiến trúc xanh, hàng năm (1 – 2 năm) nên tổ chức các cuộc thi bình chọn và trao giải thưởng các công trình đạt cao nhất các Tiêu chí KTXVN. Khi đó, tùy theo yêu cầu, đặc điểm mỗi giai đoạn phát triển xã hội, kinh tế, môi trường, công nghệ … của đất nước, sẽ đề ra các Chỉ tiêu định lượng cụ thể cho mỗi tiêu chí. Đánh giá theo (%) kèm theo các tiêu chí nêu trên chỉ là để tham khảo.

Kết luận

Kiến trúc Xanh không phải là một danh từ “hoa mỹ” mà là đòi hỏi cấp bách của Thế giới, của Xã hội về trách nhiệm và lương tâm của những người thiết kế công trình trong Thế kỷ 21- Thế kỷ của sự khủng hoảng nghiêm trọng về Sinh thái, Môi trường và của Biến đổi khí hậu đang đe dọa cuộc sống trên Trái đất.

Kiến trúc Xanh cũng không phải là một trào lưu Kiến trúc mới, mà là kết hợp, hòa hợp các xu hướng kiến trúc hòa nhập với thiên nhiên, bảo tồn Sinh thái, Tài nguyên, bảo vệ Môi trường, Hiệu quả Năng lượng mà ta đã biết.

Kiến trúc Xanh Việt Nam, ngoài đáp ứng những đòi hỏi chung của thế giới, cần phù hợp đặc điểm khí hậu của vùng lãnh thổ nhiệt đới ven biển, phù hợp với lối sống, phong tục, tập quán của các dân tộc Việt Nam. Phát triển  Kiến trúc Xanh Việt Nam phải tạo ra Văn hóa Kiến trúc Việt Nam, vừa hòa nhập vào trào lưu chung của thế giới, vừa gìn giữ và phát triển bản sắc các dân tộc Việt Nam .
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VĂN HÓA KIẾN TRÚC VN = (1) KT XANH TK21 + (2) PHONG CÁCH KT NHIỆT ĐỚI


               +(3) GIÁ TRỊ KT TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC + (4) CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
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